
Nội dung 1: Dạy học theo dự án

STT Họ và tên giáo viên  Tên dự án Đơn vị công tác

1 Cao Thị Nhân An Hai đứa trẻ - Đừng đợi chuyến tàu! THPT Bình Hưng Hòa

2 Lê Thị Phương Anh Em yêu dân ca THCS Bình An

3 Ngô Thị Hồng Anh Giờ thư viện trong nhà trường phổ thông THCS-THPT Mùa Xuân

4 Nguyễn Ngọc Vân Anh Thuốc trong vườn nhà THPT Long Thới

5 Nguyễn Thị Phương Anh Ăn chín, uống sôi đã đủ? THPT Lương Thế Vinh

6 Trịnh Thị Lan Anh Ươm mầm mơ ước THPT Thủ Đức

7 Nguyễn Lê Hồng Ánh Túi nilon và môi trường THCS Chu Văn An

8 Nguyễn Thái Ánh Tôi chọn lời hay, ý đẹp! THPT Nguyễn Hiền

9 Trang Ngọc Bích Tiếng nói của không khí THCS Văn Lang

10 Phạm Thanh Bình Hãy giữ lấy màu xanh nông nghiệp THCS Phan Tây Hồ

11 Phạm Thanh Châu Phân bón với môi trường và sức khỏe cộng đồng THPT Trần Khai Nguyên

12 Nguyễn Thị Phương Chi Hãy nói không với thực phẩm bẩn TiH-THCS-THPT Việt Úc

13 Trần Phương Chi Ngôi trường hòa bình THCS Kim Đồng

14 Trương Tâm Chinh Tôi chọn: "Sống cho đi" THCS Phan Đăng Lưu

15 Nguyễn Đức Chung At the end of life TT GDTX Tân Bình

16 Lư Thị Kim Cúc
Phân bón - "người hùng" nông nghiệp hay "kẻ hủy diệt" môi 

trường?
THPT Long Trường

17 Nguyễn Thị Hồng Cúc Mắt ơi! THPT Lương Thế Vinh

18 Nguyễn Thị Kim Cúc Nước sạch THCS Bình Đông

19 Nguyễn Thế Cường Sử dụng phân bón có hiệu quả trong trồng trọt THCS An Nhơn

20 Phạm Văn Cường Tìm hiểu ngành thân mềm THCS Lê Lai

21 Vũ Mạnh Cường Irregular verbs – easy to learn THCS Lý Thánh Tông

22 Trần Văn Đạt Đường đến với di tích – xa hay gần? THCS Lê Lai

23 Hồ Văn Đây Sống để yêu thương - Mùa 1: Chủ đề Ấm THCS Tùng Thiện Vương

24 Nguyễn Lê Kiều Diễm Ma túy với học đường THCS Sương Nguyệt Anh
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25 Nguyễn Phú Đức

Nghiên cứu chủng vi khuẩn bacillus subtilis và phế phẩm từ vỏ 

tôm (chitin) làm thuốc nước chống vi khuẩn phytophthora capsici 

và rhizoctonia solani gây bệnh thối rễ cây xoài ở vùng đồng bằng 

sông Cửu Long.

THPT Chuyên Lê Hồng Phong

26 Trần Đình Dũng Exchange Vietnamese holiday cards THCS Đức Trí

27 Bùi Thùy Dương My friends THCS Trần Văn Ơn

28 Phạm Thị Thùy Dương Nụ cười ở lại THPT Nguyễn Du

29 Nguyễn Thị Lương Duyên Nhiệt năng - cơ hội - thách thức THCS Tùng Thiện Vương

30 Ngô Trần Ninh Giang I care. Do you...? THCS Đồng Khởi

31 Uông Thị Lệ Giang I-ear đôi tai thông minh THPT Chuyên Lê Hồng Phong

32 Ngô Thị Lệ Hằng Hướng về Trường Sa THPT Nguyễn Thượng Hiền

33 Nguyễn Thị Minh Hằng Tik tok – time flies THCS Văn Lang

34 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Tiếng ồn quanh ta THCS Văn Lang

35 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Diện mạo mới, sức sống mới, tầm vóc mới của thành phố em THPT Mạc Đĩnh Chi

36 Trần Công Phúc Hậu Tận dụng vật liệu tái chế trong sản xuất rau sạch tại nhà THCS Chánh Hưng

37 Lê Văn Hiến
Ăn mòn kim loại, bảo vệ kim loại và ảnh hưởng của ô nhiễm môi 

trường đến đời sống
THPT Trần Văn Giàu

38 Bùi Thị Lệ Hiền Toán học theo em vào cuộc sống THCS Phan Tây Hồ

39 Phạm Phước Hiền Sài gòn lệ THPT Nguyễn Trung Trực

40 Phan Thị Thu Hiền Giữ hồn quê Việt: Khám phá nét đẹp âm nhạc dân tộc Việt THPT Phú Nhuận

41 Trương Thanh Hiền Tôi chọn xanh - Nông nghiệp và phát triển bền vững THPT Nguyễn Thị Minh Khai

42 Nguyễn Minh Hiếu Khu đô thị ước mơ TiH-THCS-THPT Quốc Tế Canada

43 Nguyễn Minh Hiếu Hậu duệ Volta thời @ THPT Bình Chánh

44 Nguyễn Thị Thanh Hoa Ruy băng đỏ - The red ribbon THCS-THPT Đinh Thiện Lý

45 Đỗ Trung Học Gửi Việt Nam (dear Viet Nam) Đại Học Sư Phạm TP.HCM

46 Dương Thị Huệ Khánh hội - Vùng đất đi cùng năm tháng THCS Vân Đồn

47 Lã Văn Hùng
Ứng dụng CNTT trong dạy dự án chủ đề Thống kê, môn Toán lớp 

7
THCS Đồng Khởi

48 Phạm Hùng Nothing is impossible THPT Marie Curie

49 Chu Thị Kim Hương CO2 – Làm bạn tốt nhé THPT Trần Phú
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50 Hoàng Thị Thu Hương Hành trình tìm về cội nguồn THCS Chánh Hưng

51 Nguyễn Thị Cẩm Hương The frog in the well THCS Trần Danh Ninh

52 Nguyễn Thị Thu Hường Steam trong tầm tay TiH-THCS-THPT Tây Úc

53 Cao Thị Minh Huyền Tinh thể - lấp lánh đam mê khoa học THPT Nguyễn Hữu Huân

54 Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) - Một cái nhìn cuộc 

sống đa diện, đa chiều
TT GDTX Tân Bình

55 Nguyễn Thị Thúy Huỳnh Tôi cá tính THPT Trưng Vương

56 Lê Ngọc Xuân Khánh Nhựa! Bạn hay thù? THCS Tùng Thiện Vương

57 Chu Thị Lan Hoa nhân ái THPT Hùng Vương

58 Phạm Thị Xuân Lan Tiếng Anh trong cuộc sống THCS Bình Đông

59 Nguyễn Ngọc Lân Tự hào Quận 8 THCS Dương Bá Trạc

60 Phạm Thị Lịch Tôi yêu động vật TiH–THCS–THPT Mùa Xuân

61 Phạm Thị Chúc Liên Hãy nói lời cảm ơn! THCS Đồng Đen

62 Nguyễn Thị Thúy Liểu Tôi yêu thành phố của tôi THPT Nguyễn Tất Thành

63 Nguyễn Duy Linh Trải nghiệm, sáng tạo với văn học dân gian - Chủ đề: Hồn quê THPT Khai Nguyên

64 Vũ NguyễN ThùY Linh Photpho - Sự sống và cái chết THPT Nguyễn Thượng Hiền

65 Phạm Thị Thanh Long Dự án phi lợi nhuận THCS Trần Quốc Toản

66 Nguyễn Lê Truyết Lực Dải băng đỏ THCS Vĩnh Lộc A

67 Nguyễn Thị Hoàng Lý Hoang mạc lạnh của thế giới THCS Phan Tây Hồ

68 Đặng Thị Hồng Mai Hành trình đến với các bảo tàng di tích lịch sử trong TP.HCM THPT Trần Khai Nguyên

69 Trần Thị Hoàng Mai Tôi chọn nụ cười đẹp THCS Phan Tây Hồ

70 Lê Minh Chuyện của rác THCS Phan Đăng Lưu, Q.8

71 Võ Hoàng Kha My Vòng tay nhân ái THCS Hoa Lư

72 Lê Thị Thiện Mỹ Vui học Hóa 12 THPT Nguyễn Văn Cừ

73 Lương Kim Hoàng Mỹ Môi trường đang kêu ta. THCS Nguyễn Du

74 Nguyễn Thị Phương Nam
Phương pháp dạy học theo dự án và tích hợp môn Địa lí vào bài 

giảng môn Sinh học qua bài Sinh 12_ Bài 41: Diễn thế sinh thái
THPT Nguyễn Thị Minh Khai

75 Nguyễn Thị Hồng Ngân Rác là bạn cây trồng THCS Đồng Khởi

76 Ngô Thành Nghĩa Nước sạch cho sự sống THPT Bình Chánh
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77 Âu Thái Ngọc Bạn có dám ước mơ? THCS Sương Nguyệt Anh

78 Lê Thị Ngọc Góc nhìn trẻ THPT Trần Khai Nguyên

79 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Vươn ra ánh sáng THPT Võ Thị Sáu

80 Trần Thị Mỹ Ngọc Học sinh phòng chống ma tuý, HIV trong học đường thời @. THCS Phan Tây Hồ

81 Đoàn Thị Nguyệt Tiếp lửa rồng thiêng THCS Văn Lang

82 Huỳnh Thị Thu Nhàn Trồng rau hữu cơ từ rác thải THPT Nguyễn Thượng Hiền

83 Tsàn Dùng Nhành Sài gòn trong tôi THPT Trần Khai Nguyên

84 Đỗ Ngọc Quỳnh Như Tôi yêu Nguyễn Hiền THPT Nguyễn Hiền

85 Trần Thị Quỳnh Như Phân bón hóa học và rau sạch TiH-THCS-THPT Quốc Tế Canada

86 Đoàn Xuân Nhung Những ước mơ hướng đến tương lai THCS Võ Trường Toản

87 Nguyễn Thanh Hồng Nhung Vườn nhỏ em yêu - I love the small garden THCS Lý Thánh Tông

88 Nguyễn Minh Nhựt Sân khấu hóa ứng dụng tin học THPT Trần Văn Giàu

89 Huỳnh Thị Phong Tìm hiểu hệ hô hấp ở người THCS Phú Định

90 Nguyễn Thanh Phong Mặt trời đêm THPT Bình Chánh

91 Huỳnh Công Phúc Vina essential oils - Tinh dầu việt THPT Trần Khai Nguyên

92 Huỳnh Công Phúc Ancohol handmade THPT Trần Khai Nguyên

93 Lê Thiên Phúc Úm ba la, biến nha.... con muỗi! THPT Phú Nhuận

94 Nguyễn Đại Hồng Phúc Nóng! Ùn tắc, ngập lụt, tai nạn giao thông và các giải pháp THPT Chuyên Lê Hồng Phong

95 Nguyễn Hoàng Yến Phụng Tác hại và cách phòng chống nạn "Ôn dịch, thuốc lá" THCS Lê Tấn Bê

96 Đinh Thị Lan Phương Lương thực cho mọi người TiH Võ Trường Toản

97 Nguyễn Ngọc Uyên Phương Living values in Math THCS-THPT Đinh Thiện Lý

98 Phạm Thị Ngọc Phương Chúng tôi yêu năng lượng sạch THPT Chuyên Lê Hồng Phong

99 Nguyễn Thị Bích Phượng Lịch sử và toán học THPT Trần Hưng Đạo

100 Lâm Minh Quang Cửa thông minh THCS Phan Tây Hồ

101 Dương Quốc Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945 THCS Tân Túc

102 Trần Ngọc Quỳnh Trường tôi – Thành phố tôi THPT Chuyên Lê Hồng Phong

103 Phạm Thị Hồng Sơn Sử gia 24h THPT Nguyễn Hữu Huân

104 Bùi Thị Thu Sương Quần đảo Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam THPT Trần Hưng Đạo
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105 Ngô Minh Tài
Ứng dụng tính chất "Đại lượng tỉ lệ thuận" để giải quyết các vấn 

đề thực tế xã hội đang quan tâm
THCS Phan Tây Hồ

106 Dương Kiển Tâm Project: Flipped classroom - Season 1: No smoking THCS Vĩnh Lộc A

107 Bùi Chí Thanh Điện năng và sự phát triển THCS Khánh Bình

108 Lê Văn Thanh Người lái đò của tôi THCS Khánh Hội A

109 Nguyễn Thị Phương Thanh Truyền thống biết ơn – nét đẹp của người Việt THCS Văn Lang

110 Nguyễn Thị Phương Thanh Sound and light THCS Bạch Đằng

111 Diệp Thị Thanh Thảo Con người trong xã hội tin học hóa THCS Nguyễn An Khương

112 Nguyễn Thị Nguyệt Thảo Bác bếp thời nay - The world of cooking. THPT Mạc Đĩnh Chi

113 Vũ Thị Thảo Sài Gòn trong tôi THCS Chi Lăng

114 Nguyễn Thị Minh Thi Rượu bia và ý thức THCS Phan Đăng Lưu

115 Lý Tuấn Thiện Kết nối để yêu thương THPT Trưng Vương

116 Nguyễn Thị Thoa
Nhà báo tương lai (Ứng dụng phong cách ngôn ngữ báo chí để 

viết bản tin, phóng sự học đường)
TiH-THCS-THPT Việt Úc

117 Trần Nguyên Thông To become a chemist THPT Trần Hưng Đạo

118 TrầN Thị NgọC Thu Phương pháp làm mẫu vật thực hành Sinh học 7 TrườNg THCS NguyễN Du

119 Lê Minh Hiếu Thuận Thiết kế ròng rọc để nâng vật nặng lên cao. THCS Hậu Giang

120 Chung Thị Thanh Thúy Điện Biên- Vùng đất huyền thoại THCS Phan Tây Hồ

121 Đinh Thị Kim Thúy Điện - Hành trình biến đổi thế giới THPT Phú Nhuận

122 Đặng Thị Hồng Thủy Văn minh hôm nay - xanh mát ngày mai THPT Nguyễn Du

123 Đỗ Thị ThủY Nếu là nhà báo, tôi sẽ…. THPT NguyễN Hiền

124 Võ Thị Hồng Thủy Năng lượng sạch cho phát triển bền vững THPT Bình Chánh

125 Nguyễn Lynh Thy Tôi yêu thành phố của tôi THCS Hoa Lư

126 Phạm Thị Hồng Tĩnh Màu xanh quanh em THCS Phước Bình

127 Trương Thế Toàn Sử dụng 5 ngôn ngữ yêu thương trong trường học THPT Hùng Vương

128 Nguyễn Nguyên Hạnh Trâm Tự sự bằng phim TiH-THCS-THPT Quốc Tế Canada

129 Nguyễn Nguyên Hạnh Trâm Listen to the voices TiH-THCS-THPT Quốc Tế Canada

130 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm Eat well, live well. THCS Trần Văn Ơn, Q.1

131 Bùi Thị Huyền Trân Tiết kiệm điện vì môi trường (Save electricity for enviroment) THCS Lê Anh Xuân
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132 Nguyễn Trương Châu Trân Chống ô nhiễm tiếng ồn THCS Lê Tân Bê

133 Đinh Thùy Trang Điện, năng lượng và đời sống THCS Dương Bá Trạc

134 Nguyễn Ngọc Đoan Trang Nhịp đập cuộc sống THPT Nguyễn Thượng Hiền

135 Trịnh Điền Thùy Trang Bố ơi, đừng say nữa! THPT Lương Thế Vinh

136 Trịnh Đình Hồng Trang Khi trái đất lên đèn THCS Lê Lợi

137 Đặng Hữu Trí Trải nghiệm thực tế cuộc sống cùng toán học. THCS Nguyễn Du

138 Lê Thị Tuyết Trinh Dự án "Xin đừng vô cảm" THPT Lương Thế Vinh

139 Phạm Hoàng Đan Trinh Tiếng hát tuổi thơ - Hành trình của những nốt nhạc. THCS Văn Lang, Q.1

140 Hoàng Long Trọng Chuyện đời quanh em THCS Văn Lang

141 Nguyễn Thị Nhật Trường Tôi yêu động vật trong dạy học môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3 TiH Nguyễn Bỉnh Khiêm

142 Trần Nguyễn Mẫn Tú Áp suất THCS Lê Quý Đôn Q.11

143 Nguyễn Văn Tư Hẻm THPT Lương Thế Vinh

144 Phạm Vân Anh Tuấn Để giao tiếp thông minh trên mạng xã hội THPT Chuyên Lê Hồng Phong

145 Phạm Thư Tùng Ánh sáng hạnh phúc - Light of happiness THPT Ernst Thalmann

146 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Tình yêu thương từ những vật phế thải THCS Phan Tây Hồ

147 Huỳnh Quang Thục Uyên Lịch sử qua những con đường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

148 Hà Tú Vân Hạt đậu yêu thương THPT Nguyễn Công Trứ

149 Nguyễn Quốc Việt Tiếng kêu cứu của động vật hoang dã THCS Bình Lợi Trung

150 Hoàng Tuấn Vũ Tiếng ồn – Kẻ thù của sức khỏe THCS Phú Lợi

151 Nguyễn Đình Vương Robot và cuộc sống THCS-THPT Đinh Thiện Lý

152 Nguyễn Kim Tường Vy Liên minh châu Âu và xu thế liên kết quốc tế THPT Nguyễn Hiền

153 Lâm Hải Minh Xuân Nụ cười xinh THPT Lê Minh Xuân

154 Bùi Thị Yến Tôi đi tìm tôi THPT Lương Thế Vinh

155 Vũ Thị Hải Yến pH – Cuộc sống quanh ta THPT Chuyên Lê Hồng Phong
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Nội dung 2: Phần mềm, trang web cho giáo dục

STT Họ và tên giáo viên  Tên phần mềm, trang web Đơn vị công tác

1 Nguyễn Ngọc Diễm Phần mềm quản lý thư viện THCS Tùng Thiện Vương

2 Huỳnh Khương Anh Dũng
In phiếu báo danh cho học sinh có lịch thi theo môn thí sinh chọn 

và hướng dẫn tô số báo danh
THPT Gia Định

3 Nguyễn Hoàng Dũng Xây dựng website trắc nghiệm trực tuyến THCS Sương Nguyệt Anh

4 Lê Thị Hồng Hạnh cunghocvan7.blogspot.com THCS Nguyễn Du 

5 Nguyễn Quốc Khánh Dạy học tích hợp liên môn – Tôi chủ động. TT GDTX Quận 5

6 Phạm Gia Lộc Phần mềm quản lý tuyển sinh đầu cấp THCS Lê Lai, Q.8

7 Nguyễn Đăng Nguyên Quản lí thư viện THCS Lý Thánh Tông

8 Nguyễn Thành Nhân Cẩm Nang Ngoại Ngữ THCS Tùng Thiện Vương

9 Văn Thanh Thái Phong
Sử dụng hệ thống mã nguồn mở "moodle" xây dựng trang web 

giảng dạy tiếng Anh.
THCS Dương Bá Trạc

10 Nguyễn Đình Phụng Sinh Học Vui Nhộn THCS Lý Tự Trọng

11 Phạm Duy Thanh
Thiết kế trò chơi tương tác trong dạy học với phần mềm 

Activinpire
THCS Nguyễn Văn Phú

12 Trần Đức Thịnh địa lý và cuộc sống - hãy cùng chia sẻ và phát triển THCS-THPT Thái Bình

13 Lê Quyết Tiến Xây dựng website làm bài thi trắc nghiệm cho học sinh THCS THCS Lê Lai, Q.8

14 Huỳnh Lưu Trung thcsbinhdongquan8.wordpress.com THCS  Bình Đông

15 Hà Quốc Văn Nguyenhue.exe 3.0 THPT Nguyễn Huệ

16 Nguyễn Ngọc Vinh Phần mềm trộn đề trắc nghiệm THPT chuyên Lê Hồng Phong

Nội dung 3: Bài giảng tương tác

STT Họ và tên giáo viên  Tên bài giảng Đơn vị công tác

1 Lê Thị Tùng Anh Đa dạng của lớp Thú - Bộ Thú huyệt Bộ Thú túi THCS Trần Danh Ninh 

2 Nguyễn Thị Phương Anh Tính chất hoá học của Hidro - Phản ứng thế THPT Lương Thế Vinh

3 Nguyễn Văn Ba Cạnh tranh trong sản xuất -  lưu thông hàng hóa THPT Nguyễn Thị Minh Khai

4 Huỳnh Thị Ngọc Bích English 7 THCS Huỳnh Khương Ninh

5 Ngô Thị Thuỳ Biên Tiếng gà trưa THCS Nguyễn Văn Phú

6 Huỳnh Văn Chiến Thức ăn vật nuôi THCS Phan Tây Hồ
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STT Họ và tên giáo viên  Tên bài giảng Đơn vị công tác

7 Hồ Tấn Đạt Dãy hoạt động hóa học của kim loại THCS Chu Văn An

8 Lê Tấn Diện Ăn mòn kim loại THPT Nguyễn Tất Thành

9 Nguyễn Thị Ngọc Diệp Tính chất của Oxi THCS Sương Nguyệt Anh

10 NguyễN Thị HồNg ĐiệP Etilen THCS Phan Đăng Lưu

11 Phạm Thị Thùy Dương Nụ cười ở lại THPT Nguyễn Du

12 Trần Đức Duy Nhân đơn thức với đa thức THCS Vân Đồn

13 Nguyễn Thị Duyên Tế bào nhân thực (tiếp theo). THPT Nguyễn Huệ

14 Nguyễn Đình Giã Bài tập lịch sử - Phần lịch sử thế giới Trung đại Chánh Hưng

15 Lê Thị Hương Giang Water sports THPT Chuyên Lê Hồng Phong

16 Vũ Thị Giang Màu sắc TiH Bình Trị 2

17 Ngô Thị Thu Hà Truyện cổ tích: Em bé thông minh THCS Huỳnh Khương Ninh 

18 Lê Phạm Mộng Hằng Mối quan hệ giữa gen và tính trạng THCS Dương Bá Trạc

19 Nguyễn Thị Ngọc Hằng Ô nhiễm tiếng ồn THCS Văn Lang

20 Nguyễn Thị Thu Hằng Các phép tính với Phân số - Từ đơn giản đến nâng cao THCS Phú Lợi

21 Đoàn Phương Hạnh Unit 12: Music - Reading THPT Nguyễn Khuyến 

22 Nguyễn Thị Thái Hậu Thời tiết và khí hậu ứng phó với biến đổi khí hậu THCS Hoa Lư

23 Phùng Thị Thanh Hiền How should you learn new words? THCS Lê Lai

24 Trương Thanh Hiền
Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu 

Long
THPT Nguyễn Thị Minh Khai

25 Đỗ Trung Học Máy tính - Bạn là ai? (Bài 3: Giới thiệu về máy tính) Đại Học Sư Phạm TP.HCM

26 Trần Thị Ánh Hồng Liên kết Ion THPT Nguyễn Thị Minh Khai

27 Võ Mạnh Hùng Sự chảy thành dòng của chất lỏng - Định luật Bec-nu-li THPT Chuyên Lê Hồng Phong

28 Nguyễn Thị Hương Sài Gòn - Thành phố tôi yêu THCS Lê Anh Xuân 

29 Phạm Thị Thu Hương Nhân giống vật nuôi THCS Phan Tây Hồ

30 Bùi Thị Ngọc Huyền
Unit 7 - Language Focus - Grammar - Reporting Apologies, 

Promises, Suggestions, etc.
THPT Chuyên Lê Hồng Phong

31 Lê Quốc Khởi Hoạt động ngoài giờ lên lớp - Lớp 8 tháng 10: Vui học - học vui THCS Khánh Bình

32 Kiều Mỹ Lan Ôn tập văn học dân gian Việt Nam THPT Chuyên Lê Hồng Phong
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33 Nguyễn Thị Lan How to teach Irregular verbs THCS Tùng Thiện Vương

34 Nguyễn Thị Lan Vương Quốc Campuchia Và Vương Quốc Lào THPT Nguyễn Thị Minh Khai

35 Nguyễn Ngọc Lân Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) THCS Dương Bá Trạc

36 NguyễN Thị Liên Unit 7: Saving energy - listen and read THCS Tùng Thiện Vương

37 Huỳnh Đinh Thái Linh Thiết kế tư duy sáng tạo Đại Học Việt Đức

38 Lâm Tú Linh Sự sinh sản của ếch TiH Võ Trường Toản

39 Nguyễn Xuân Duy Lộc Các dân tộc, sự phân bố dân cư TiH Phú Lâm

40 Nguyễn Thanh Long Ôn tập chương I: Tứ giác THCS Lê Lai

41 Đào Thị Thu Mai Bài 6: Dinh dưỡng Nitơ ở thực vật (tt) THPT Bình Hưng Hoà

42 Lê Xuân Mai Giới thiệu về máy tính THPT Nguyễn Thị Minh Khai

43 Võ Quốc Minh English 6 - Unit 5: Things I do - Section B1: My routine THCS Nguyễn Huệ 

44 Hồ Thị Diễm My Sự nổi THCS Bình An

45 Nguyễn Thị Phương Nam Bé vui học chữ g, h Mầm non Hoạ Mi 2 

46 Phạm Thị Thanh Nghi Vượt thác THCS Bình Chánh

47 Trần Hồng Nghĩa Dạy học bài chuyển động tròn đều bằng bảng tương tác THPT Chuyên Lê Hồng Phong

48 Hà ThụY Nguyên Unit 7: My Neighborhood _ Lesson 1 THCS Phan Đăng Lưu

49 Trần Thanh Phượng Nguyên Môi trường truyền âm TT GDTX Tân Bình

50 Trần Thanh Phượng Nguyên Lực đàn hồi TT GDTX Tân Bình

51 Đỗ Hữu Nhân Elip THPT Chuyên Lê Hồng Phong

52 Trần Ái Nhân Lực hướng tâm THPT Nguyễn Thị Minh Khai

53 Phan Lê Anh Nhật Phương pháp quy nạp Toán học THPT Nguyễn Thị Minh Khai

54 Nguyễn Thị Yến Nhi Phép cộng trong phạm vi 4 Chương Dương

55 Nguyễn Thị Yến Nhi Cây rau Chương Dương

56 Phan Thị Hoài Nhi Vùng biển Việt Nam THCS Trần Hưng Đạo

57 Võ Thành Phát Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác THCS Chánh Hưng

58 Đinh Thị Lan Phuong Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra? TiH Võ Trường Toản

59 Cao Thiên Nhất Phương Luyện tập về phương trình THPT Nguyễn Thị Minh Khai

60 Đinh Thị Lan Phương Thành phố Huế TiH Võ Trường Toản

61 Đinh Thị Lan Phương Bảo vệ môi trường TiH Võ Trường Toản
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62 Nguyễn Đình San Tự luyện bài tập hình học 9 từ cơ bản đến nâng cao THCS Phan Tây Hồ

63 Lương Thành Tâm Phân bón hóa học và sức khỏe cộng đồng THPT Bình Chánh

64 Hồ Văn Thanh Giải Toán THPT Trắc nghiệm bằng máy tính Casio THPT Nguyễn Thượng Hiền

65 Hồ Văn Thanh Giải toán THPT bằng máy tính Casio THPT Nguyễn Thượng Hiền

66 Nguyễn Thị Phương Thanh Nguồn âm THCS Bạch Đằng

67 Võ Thị Ngọc Thanh Ôn tập Chương 1 Hình học 8 THCS Tùng Thiện Vương

68 Le Thi Xuan Thao Tiếng Anh 9 - Unit 1: Read THCS Bình Đông

69 Nguyễn Thị Thảo Tỏ lòng THPT Trần Hưng Đạo

70 Nguyễn Thị Phương Thảo Dãy hoạt động hóa học của kim loại THCS Lý Thánh Tông

71 Phạm Văn Thịnh Thường thước phòng tránh một số loại bom đạn và thiên tai THPT Nguyễn Thượng Hiền

72 Huỳnh Anh Thư Unit 9: Nature in danger - Speaking THPT Chuyên Lê Hồng Phong

73 Nguyễn Minh Thùy Bài 5: Từ bài toán đến chương trình THCS Bạch Đằng, Q.3

74 Thái Thị Thủy Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII THCS Bình An

75 Nguyễn Hồng Trâm Photo Story 3 for Windows TiH Chương Dương

76 Trần Nguyễn Lê Trâm Unit 10: Recycling - Read THCS Sương Nguyệt Anh

77 Kim Thi Trang Anh cua vat tao boi guong phang THCS Bình Đông

78 Trần Thị Huyền Trang Luyện tập Cacbon-Silic THPT Chuyên Lê Hồng Phong

79 Đoàn Triều Antonyme et Synonyme THPT Nguyễn Thị Minh Khai

80 Đặng Thanh Trúc Lực ma sát THCS Chu Văn An

81 Tô Miên Trúc Futere Jobs (Speaking) THPT Nguyễn Thị Minh Khai

82 Đặng Văn Tuấn Cho Cuộc Sống Tươi Đẹp Hơn THPT Nguyễn Thị Minh Khai

83 Nguyễn Thanh Tuấn Một số loài vật sống trên cạn TiH Lê Ngọc Hân

84 Nguyễn Văn Tuấn Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng 938 THCS Lý Thánh Tông

85 Trần Thanh Tuấn Luyện tập axit sunfuric và muối sunfat THPT Nguyễn Hiền

86 Hoàng Thị Thanh Vân Khăn hồng tung bay THCS Thị Trấn

87 Lê Thị Vân Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa THPT Trần Hưng Đạo

88 Nguyễn Thị Kim Vân Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân THPT Trung Phú

89 Trương Thị Ngọc Vân ng và ngh TiH Bùi Văn Mới

90 Đoàn Bích Vy Thủ đô Hà Nội TiH Minh Đạo
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91 Nguyễn Hoàng Yến Người trong bao THPT Mạc Đĩnh Chi

92 Vũ Thị Hải Yến pH- Cuộc sống quanh ta THPT Chuyên Lê Hồng Phong
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